
 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH COVID-19 

BAN THƯỜNG TRỰC 

             Số:            /CV-BCĐ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày       tháng  10  năm 2021                               

V/v cập nhật danh sách các địa phương 

có liên quan đến dịch COVID-19 và 

hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát 

y tế đối với người đi từ vùng dịch trong 

nước về tỉnh Gia Lai 

 

 

 

                         Kính gửi:  

                         - Các Sở, ban ngành của tỉnh; 

- Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

                   

Thực hiện Công văn số 395/CV-BCĐ ngày 18/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các 

hình thức cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 cập nhật danh sách các địa phương có liên quan quan đến dịch 

COVID-19 (Có danh cách kèm theo) để các đơn vị trên địa bàn tỉnh biết, kịp thời 

áp dụng các biện phòng, chống dịch COVID-19. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thông báo để các 

đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH  Gia Lai; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, SYT, BCĐ. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BCĐ 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Đình Tuấn  

 

                                                                  



       

TT 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/TP 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 
Thôn/TDP/Ấp Thời gian Cách ly 

1 Đà Nẵng 

Đà Nẵng ngừng thực hiện chỉ thị 05/CT-UBND (tức là ngừng các 

biện pháp tương đương Chỉ thị 16/CT-TTg), thay vào đó TP sẽ đánh 

giá 04 cấp độ dịch với quy mô cấp phường, xã hoặc nhỏ hơn 

Từ ngày 

30/9/2021 
 

Quận Liên 

Chiểu 

Hòa Khánh Nam 

(1 điểm PT) 

 

 

Tổ 64 Khánh Sơn 3 gồm 8 hộ với 21 

nhân khẩu  

Ngày 30/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Hòa Khánh Nam Tại nhà, nơi cư trú 

Hoà Khánh Bắc 

(2 điểm PT) 

K7 Phan Văn Định, tổ 35, KDC 

Quang Thành 4A3 gồm 29 hộ với 102 

nhân khẩu 

Ngày 30/9/2021 

Tập trung 

K5 Phan Văn Định, tổ 37, KDC 

Quang Thành 4A4 gồm 17 hộ với 60 

nhân khẩu 

Ngày 30/9/2021 

Tập trung 

Các diểm còn lại của Hòa Khánh Bắc Tại nhà, nơi cư trú 

Hoà Minh, Hoà Hiệp Nam. Hoà Hiệp Bắc. Ngày 30/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

Huyện Hòa 

Vang 

Hoà Sơn Thôn Xuân Phú Ngày 30/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

10 xã thuộc huyện Hoà Vang chuyển vùng xanh là: Hòa Châu, 

Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Khương, 

Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hoà Minh, Hoà Hiệp 

Nam) 

Ngày 30/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

 

 

 

Thuận Phước (3 

điểm PT) 

Bắt đầu số chẵn từ nhà 40 - 70 Phan 

Kế Bính;số lẻ từ nhà 35 - 65 Phan 

Kế Bính  

Ngày 30/9/2021 Tập trung 

DANH SÁCH 
CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 

 

(Cập nhật đến 17h00 ngày 10 tháng 10 năm 2021) 

 



 

 

 

Quận Hải 

Châu 

 Bắt đầu số chẵn từ nhà 54 - 90 Hàn 

Mặc Tử; số lẻ từ nhà 75 - 103 Hàn 

Mặc Tử (bao gồm kiệt K85 Hàn Mặc 

Tử và các hẻm của kiệt này, K89 

Hàn Mặc Tử và K99 Hàn Mặc Tử) 

Ngày 30/9/2021 Tập trung 

Bắt đầu số chẵn từ nhà K86/02 Đống 

Đa đến nhà K86/6D Đống Đa và kết 

tại nhà K33/02 Phan Kế Bính (bao 

gồm kiệt K33 Phan Kế Bính); số lẻ 

từ nhà K86/01 Đống Đa đến kết tại 

nhà K86/21C Đống Đa, 

Ngày 30/9/2021 Tập trung 

Bình Thuận (1 

điểm PT) 
Cách ly một phần của Tổ dân phố 35 Ngày 30/9/2021 Tập trung 

11/13 phường thuộc quận Hải Châu chuyển vùng xanh (bình 

thường mới) gồm: Hải Châu 1, Bình Hiên, Hoà Cường Nam, 

Hoà Thuận Đông, Hoà Thuận Tây, Nam Dương, Phước Ninh, 

Hoà Cường Bắc, Thạch Thang, Hải Châu 2, Thanh Bình) . 

Ngày 30/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

Các Quận Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn chuyển trạng 

thái bình thương mới 
Ngày 30/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

2 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Toàn bộ TP.HCM  Từ 00 giờ 02/8/2021 Tập Trung 

3 Hà Nội 

Quận Hai Bà 

Trưng 

Phường Nguyễn 

Du 
19-21 Trần Nhân Tông  Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Quận Hà 

Đông 

Phường Nguyễn 

Trãi  
Ngõ 6 Lê Lợi Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Quận Ba 

Đình 
Phường Ngọc Hà 33/158/111 Ngọc Hà Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Q. Long Biên Việt Hưng Ngõ 22 Kim Quan Cập nhật 23/9/2021 Tập trung 

Quận Đống 

Đa 

Phường Văn 

Miếu 
55-61 Ngô Sỹ Liên  Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 



Quận Hoàn 

Kiếm 

Phường Hàng 

Trống 

phố Ấu Triệu, Thọ Xương, Chân 

Cầm và Ngõ Huyện 
Từ ngày 05/10/2021 Tập trung 

phố Phủ Doãn  Từ ngày 05/10/2021 Tập trung 

BV Việt Đức Từ ngày 05/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của thành phố Hà Nội Từ  25/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

4 Bắc Ninh 
Thuận 

Thành 
Thanh Khương Xóm Chợ, thôn Đại Tự Cập nhật 23/9/2021 Tập trung 

 

 

 

5 

 

 

 

Nghệ An 

TP. Vinh  Phường Bến Thủy Chung cư Gia Thịnh 
Từ ngày  

26/9/2021 
Tập trung 

Quỳnh Lưu Quỳnh Hoa 
Từ ngày 12h 

02/10/2021 
Tập trung 

Quỳ Hợp Xã Minh Hợp 
Từ 0h ngày 

3/10/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Nghi Lộc 

Nghi Xuân Khánh Trang 
Từ ngày  

29/9/2021 
Tập trung 

Nghi Yên 

xóm Gốm, khu vực xóm 

Đình cũ thuộc xóm Trung 

Sơn, tổ dân cư 4,5,6,7 

thuộc xóm Tây Sơn 

Từ 00 giờ ngày  

04/10/2021 
Tập trung 

Yên Thành  Văn Thanh 
Văn Mỹ, Thạch Sơn, 

Công Trung, Văn Sơn 

Từ ngày  

30/9/2021 
Tập trung 

Cừa Lò 

Nghi Hải 
Từ ngày  

29/9/2021 
Tập trung 

Nghi Hòa Khối 1,2,3 và 5 
Từ 19h 

ngày30/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Nghệ An 
Từ ngày 

19/9/2021 
Theo dõi sức khỏe 

6 Đồng Nai 
Huyện 

Thống Nhất 
Thị trấn Dầu Giây Từ ngày 01/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 



Huyện Xuân 

Lộc 
Xuân Hóa Từ ngày 01/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thành phố 

Biên Hòa  
Vùng nguy cơ rất cao Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Huyện Vĩnh 

Cữu  

Thiện Tân  Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Thạch Phú Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Vĩnh Cữu  Từ ngày 01/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện 

Trảng Bom 

Hố Nai 3 Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Sông Trầu Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Huyện Long Thành Từ ngày 01/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện Nhơn 

Trạch 

Phường Phước Hiển Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Phường Hiệp Phước Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Nhơn Trạch Từ ngày 01/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Đồng Nai 
Từ ngày 

15/9/2021 
Theo dõi sức khỏe 

7 Đăk Lăk 
TP. Buôn 

Ma Thuột 

Thành phố Buôn Ma Thuột (Chỉ thị 15 +) Từ 11/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Số nhà từ 02 đến 72 và số 03 đến 57 đường Nguyễn Chí 

Quốc, liên gia 2,3,4 TDP 9 (14 ngày) 
Từ ngày 16/9/2021 Tập trung 

Xã Ea Kao Từ 0h 02/10/2021 Tập trung 

Xã Cư Ebur Thôn 6, thôn 7 Từ 18h 29/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 



Huyện Ea 

Kar 
xã Ea Đar Tơng Sinh Từ 27/9/2021 Tập trung 

Thị xã Buôn 

Hồ 

Toàn bộ Xã Ea 

Drông 

Buôn Sing A, Buôn Sing B, Kmieen, 

Ea Kjoh A, Ea Kjoh B 
Từ 09/10/2021 Tập trung 

Klat A, Llat B, Klat C, Alêgo, H né, 

Trắp, Phieo, Tung Krăk, Dhu, thôn 5, 

thôn 6 

Từ 09/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Xã Cư Bao 

Kwang B Từ 09/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Krum A, B Từ 09/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Kwang A Từ 09/10/2021 Tập trung 

Huyện 

Krông Búk  
Xã Pơng Drang 

thôn Tân Lập 2 Từ 26/9/2021 Tập trung 

thôn Ea Nur Từ 26/9/2021 Tập trung 

Huyện Cư 

M’gar 

Xã Quảng Tiến Từ 29/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thị trấn Quảng Phú Từ 29/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Đăk Lắk Từ 11/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

8 Long An 
Huyện Bến Lức, Xã Kiến Tường Từ 0h 21/9/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện Cần Giuộc, Đức Hòa, thành phố Tân An Từ 0h21/9/2021 Tập trung 

9 Tây Ninh 

Toàn bộ tỉnh Tây Ninh 
Từ 00h00 

01/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện Châu Thành Thị trấn Châu Thành Khu phố 2 
Từ 00h00 

08/10/2021 
Tập trung 



Huyện Tân Châu Xã Tân Hội Ấp Hội Thành 
Từ 00h00 

08/10/2021 
Tập trung 

Huyện Trảng Bàng Phường An Tịnh Khu phố An Bình 
Từ 00h00 

08/10/2021 
Tập trung 

10 Bạc Liêu 

Thành phố 

Bạc Liêu  
 

Phường 8 (Chỉ thị 15) Từ 00h00 26/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Vĩnh 

Lợi  
Thị Trấn Hòa Bình (Chỉ Thị 15) Từ 00h00 26/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Bạc Liêu áp dụng CT 19 Cập nhật 30/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

11 Trà Vinh 

Huyện Cầu 

Kè 
Xã Châu Điền Ô Tưng A 

Từ 0h00 ngày 

25/9/2021 
Tập trung 

Huyện Tiểu 

Cần 
Xã Phước Hảo Đại Thôn 

Từ 0h00 ngày 

25/9/2021 
Tập trung 

Châu Thành  Xã Hòa Thuận Bích Trì 
Từ 0h00 ngày 

25/9/2021 
Tập trung 

Huyện 

Duyên Hải 

Thị trấn Long 

Thành 
Khóm 5 

Từ 0h00 ngày 

25/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Trà Vinh (Chỉ thị 15) 
Từ 0h00 ngày 

25/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

12 Đồng Tháp Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ thị 15) 
Cập nhật ngày 

01/10/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

13 Hà Tĩnh Cẩm Xuyên 

 

Xã Cẩm Lĩnh 

Tổ liên gia số 2 thuộc thôn 2 Thực 

hiện  
Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Xã Cẩm Lộc 
Tổ liên gia số3,4,5,6,7,8,9,10 thuộc 

thôn Minh Lộc Thực hiện CT16 
Từ ngày 01/10/2021 Tập trung 

Các địa điểm còn lại xã Cẩm Xuyên Từ ngày 01/10/2021 Theo dõi sức khỏe 

14 Tiền Giang  H. Châu Thành (chỉ thị 15)  Từ 00 giờ 23/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 



Thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo Từ ngày 20/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Thị xã Cai Lậy, Thị xã Gò Công, Huyện Cai Lậy, Gò Công Tây, Tân 

Phước, Tân Phú Đông,  Cái Bè, Gò Công Đông (Chỉ thị 15) 
Từ ngày 14/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

15 

 

 

Bình 

Dương 

 

 

Thị xã Tân 

Uyên 
Toàn bộ thị xã Tân Uyên Từ 00h 15/9/2021 Tập trung 

Thành phố 

Dĩ An 
Toàn bộ Thành phố Dĩ An Từ 00h 15/9/2021 Tập trung 

Thành phố 

Thuận An 
Toàn bộ thành phố Thuận An  Từ 00h 15/9/2021 Tập trung 

Thành phố 

Thủ Dầu 

Một 

Toàn bộ thành phố Thủ Dầu Một Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Thị xã Bến 

Cát 

Toàn bộ phường Thới Hòa Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Toàn bộ phường Mỹ Phước Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Bình Dương Từ ngày 29/8/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

16 An Giang 

Các điểm còn lại An Giang (chỉ thị 15) Từ 00 giờ 07/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Phú Tân 

Hòa Lạc (chỉ thị 16 ) Từ 00 giờ 07/9/2021 Tập trung 

Thị trấn Phú Mỹ  Từ 00 giờ 14/9/2021 Tập trung 

Phú Lâm  Từ 00 giờ 18/9/2021 Tập trung 

Tx. Tân 

Châu 

Phường Long Thạnh,  Long Sơn, Long Phú, Long Hưng 

và Long Châu (chỉ thị 16) 

Từ 12h ngày 

29/9/2021 
Tập trung 

Chợ Mới 

xã Hòa An  CT16  
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

xã Mỹ Hội Đông 
Từ ngày 

8/10/2021 
Tập trung 

An Phú xã Khánh Bình từ tố 01-> tổ 09 ấp Sa Tô Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 



17 Phú Yên 

Tuy An Xã An Chấn (CT 15) 
Từ 00 giờ 

05/10/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Phú Yên (CT19) 
Từ 00 giờ 

05/10/2021 
Theo dõi sức khỏe 

18 

Khánh Hòa 

 

 

Thành phố 

Nha Trang 

Ngọc Hiệp,Vĩnh Hải, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Nguyên   

(nguy cơ cao) 

Từ 16h30 ngày 

01/10/2021 
Tập Trung 

Phước Hải,  Vĩnh Phước,  Vĩnh Trường, Vĩnh Lương, 

Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Phương Sài, Phước Đồng, Vĩnh 

Hiệp, Vĩnh Phương, Phước Hòa, Vĩnh Thạnh, Phước 

Tiến, Vạn Thạnh 

Từ 16h30 ngày 

01/10/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các địa điểm còn lại của thành phố Nha Trang 
Từ 16h30 ngày 

22/9/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Thành phố 

Cam Ranh 

Cam Thành Nam, Cam Thành Bắc, Cam Lợi, Ba Ngòi, 

Cam Phước Đông 

Từ 16h30 ngày 

04/10/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Khánh Vĩnh Khánh Thành 
Từ 16h30 ngày 

04/10/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Vạn Ninh 

Thị trấn Vạn Giã TDP3,4 
Từ ngày 

08/10/2021 
Tập Trung 

Xã Vạn Phú   Thôn Vinh Huề 
Từ ngày 

08/10/2021 
Tập Trung 

Toàn bộ huyện Vạn Ninh Từ ngày 08/10/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Ninh Hòa 

Ninh Giang TDP Phong Phú2 Từ ngày 08/10/2021 Tập Trung 

Ninh Phú thôn Hội Phú Nam 2 Từ ngày 08/10/2021 Tập Trung 

Toàn bộ thị xã Ninh Hòa  Cập nhật 29/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Các địa điểm còn lại của tỉnh Khánh Hòa Cập nhật 29/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

19 
Bình 

Thuận 

TP.Phan 

Thiết 

Phường Phú 

Thủy 

Quán cháo dinh dưỡng Thanh Hoa, số 

26 đường Thủ Khoa Huân 
Từ 01/10/2021 Tập trung 

Lạc Đạo, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Đức Long, Tiến Lợi, Từ 04/10/2021 Tập trung 



Phú Tài, Hưng Long 

Phú Trinh Khu phố 9,10 Từ 04/10/2021 Tập trung 

Bình Hưng Khu phố 5,6,7,9 Từ 04/10/2021 Tập trung 

Xã Tiến Thành Thôn Tiến Đức Từ 04/10/2021 Tập trung 

Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Hải, Thanh Hải, Phú Thủy, 

Xuân An, Phong Nẫm 
Từ 04/10/2021 Cách ly tại nhà 

Thị xã La Gi 

Phường Bình 

Tân 
Khu phố 7,8,9,10,11 Từ 16/9/2021 Tập trung 

Phường Phước 

Lộc 
Khu phố 2 Từ 16/9/2021 Tập trung 

Phường Tân 

Thiện 
Tiệm Hớt tóc Minh Hưng Từ ngày 30/9/2021 Tập trung 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Thị Trấn Phú 

Long 
Chợ Phú Long Từ 22/9/2021 Tập trung 

Xã Hàm Thắng 
Thôn Thắng Hòa  Từ 22/9/2021 Tập trung 

Làng Lại An  Từ 22/9/2021 Tập trung 

Xã Hàm Hiệp 
Chợ Phú Điền Từ 27/9/2021 Tập trung 

Tổ 5, thôn Thắng Hiệp Từ 28/9/2021 Tập trung 

Thị trấn Ma Lân Khu phố 1 Từ 22/9/2021 Tập trung 

Toàn tỉnh Bình Thuận Từ 08/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

20 Kiên Giang Rạch Giá 

Vĩnh Quang Từ  ngày 02/10/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Rạch Sỏi Từ  ngày 02/10/2021 Tại nhà, nơi cư trú 



Vĩnh Thanh 
Từ 0h ngày 

21/9/2021 
Tập trung 

Châu Thành Minh Lương Từ  ngày 02/10/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Hòn Đất 

Mỹ Lâm, Sơn Kiên, Mỹ Phước, Bình Giang, Bình 

Sơn, , Sóc Sơn 

Từ 0h ngày 

21/9/2021 
Tập trung 

Bình Giang, TT Hòn Đất Từ  ngày 02/10/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

TT Hòn Đất, 

Sóc Sơn, Bình 

Giang 

Chỉ thị 15  
Từ 0h ngày 

21/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Kiên Lương 
Hòn Chông, Bãi Giếng, Ba Trại, Hòn Trẹm, Bình An, 

thị trấn Kiên Lương (CT 16) 

Từ 0h ngày 

21/9/2021 
Tập trung 

Thành phố 

Hà Tiên 
Phường Mỹ Đức (CT 16) 

Từ 0h ngày 

21/9/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại thuộc tỉnh Kiên Giang (chỉ thị 19) 
Từ 0h ngày 

30/9/2021 
Theo dõi sức khỏe 

21 
Quãng 

Ngãi 

Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa  Từ 29/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

Trà Bồng 

 

Xã Trà Phong 

 

Từ 29/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại huyện Trà Bồng  Từ 29/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Thị 

xã Đức Phổ (Chỉ thị 19) 

Từ 18 giờ 13/9/2021 
Theo dõi sức khỏe 

  Thành phố 

Quảng Ngãi  
Xã Nghĩa An Từ 18 giờ 13/9/2021 Tập trung 

22 Bình Định 
Thành phố 

Quy Nhơn 

Bùi Thị Xuân KV 7 áp dụng Chỉ thị 16 
Từ 0h ngày 

28/9/2021 
Tập trung 

Nhơn Bình  KV 2  áp dụng Chỉ thị 16 
Từ 0h ngày 

22/9/2021 
Tập trung 



Huyện Phù 

Cát 

xã Cát Hiệp 
thôn Hòa Đại và thôn Tùng Chánh 

CT 16 

Từ 0h00 ngày 

26/9/2021 

Tập trung 

xã Cát Hanh thôn Tân Hóa Nam CT 16 
Từ 0h00 ngày 

26/9/2021 

Tập trung 

Các địa điểm còn lại tỉnh Bình Định (CT 19) 
Từ 00 giờ 

01/10/2021 
Theo dõi sức khỏe 

23 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Thành phố 

Bà Rịa 

Phường Nguyễn An Ninh, Thống Nhất, Thắng Nhất, 

Thắng Nhì, phường 1, 10,11 
Từ 00 giờ 23/9/2021 Tập trung 

Huyện Long 

Điền 
An Ngãi, Phước Hưng, Long Hải  Từ 00 giờ 23/9/2021 Tập trung 

Thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, 

Xuyên Mộc, Long Điền (chỉ thị 15) 

Từ ngày 00h  

23/9/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Côn Đảo 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Theo dõi sức khỏe  

24 Vĩnh Long Toàn bộ tỉnh Vĩnh Long (Chỉ thị 19)  
Từ 00h00 

01/10/2021 
Theo dõi sức khỏe 

25 Bình Phước 

Bù Đăng Đăng Hà (tiếp tục) Từ ngày 30/9/2021 Tập trung 

Chơn Thành Thị trấn Chơn Thành (tiếp tục) Từ ngày 30/9/2021 Tập trung 

Lộc Ninh  Lộc Thiện, Lộc Thạnh (tiếp tục) Từ ngày 30/9/2021 Tập trung 

Đồng Phú Thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến (tiếp tục) Từ ngày 30/9/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại  tỉnh Bình Phước (tiếp tục) Từ ngày 30/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Phước Long, Bình Long Từ ngày 30/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

26 Bến Tre 

BA TRI 

QUỚI SƠN 
TỔ NDTQ SỐ 1 (ẤP 

QUỚI LỢI) 

 

Từ 08/10/2021 
Tập trung 

TÂN PHÚ 
TỔ NDTQ SỐ 6 CỦA 

ẤP TÂN QUI 

 

Từ 08/10/2021 
Tập trung 

Thành phố 

Bến Tre 
SƠN ĐÔNG 

1 phần từ cầu sân bay 

đến vòng xoay Tân 

 

Từ 08/10/2021 
Tập trung 



Thành 

Các địa điểm còn lại tỉnh Bến tre (CT 19)  
Từ 00h ngày 

30/9/2021 
Theo dõi sức khỏe 

 

27 

 

Ninh 

Thuận 

Tp. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm 

Phường Đông Hải áp dụng CT 16 
Từ 00h 

29/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của thành phố Từ 16/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Ninh 

Phước 

Xã Phước Hậu (Áp dụng chỉ thị 16) Từ 11/9/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Ninh Phước Từ 11/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

28 
Thừa Thiên 

Huế 

Huyện Phú 

Lộc 

Vĩnh Hiền  
Hiền  An 1, Hiền An 2  

(tiếp tục chỉ thị 16) 

Từ 00h ngày 

28/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Vinh Hiền (CT 15) 
Từ 00h ngày 

28/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Lộc Trì  
Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thái 

Thiện (tiếp tục chỉ thị 16) 

Từ 00h ngày 

28/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Lộc Trì (CT 15) 
Từ 00h ngày 

28/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

29 Sóc Trăng 

Vĩnh Châu 

Phường 1 Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Vĩnh Phước Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Vĩnh Tân Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Lai Hoà Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Kế Sách Toàn bộ xã Đại Hải Từ ngày 08/10/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Mỹ Tú Toàn bộ xã Hưng Phú Từ ngày 10/9/2021 Tập trung 

Các địa điểm còn lại của tỉnh Sóc Trăng Từ ngày 16/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

30 
Quảng 

Nam 
Núi Thành 

Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Quảng Nam (phong tỏa 

tạm thời 03 ngày) 
Từ 06/10/2021 Tập trung 



31 Cà Mau 

Các điểm còn lại tỉnh Cà Mau (chỉ thị 15)  Từ 00 giờ 07/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Thành phố 

Cà Mau 

Phường 1 
Vùng phong tỏa Khóm 1 thuộc 

Phường 1 (QĐ số 354) 
Từ ngày 26/9/2021 Tập trung 

Phường 4 
Vùng phong tỏa Khóm 3 thuộc 

Phường 4 (QĐ số 357) 
Từ ngày 26/9/2021 Tập trung 

Phường 5 
Vùng phong tỏa Khóm 2 và Khóm 8 

thuộc Phường 5 (QĐ số 382 và 383) 
Từ ngày 26/9/2021 Tập trung 

Phường 9 
Vùng phong tỏa Khóm 2, 3 và Khóm 

5 thuộc Phường 9 (QĐ số 366) 
Từ ngày 26/9/2021 Tập trung 

Huyện Đầm 

Dơi 
Xã Ngọc Chánh 

Vùng phong tỏa ấp Tân Hùng, Nam 

Chánh, Hiệp Hòa và Phú Hiệp thuộc 

xã Ngọc Chánh 

Từ 00 giờ 26/9/2021 Tập trung 

32 Hậu Giang 
Thị xã Long Mỹ (tiếp tục thực hiện CT 16) Từ ngày 17/9/2021 Tập trung 

Các huyện còn lại tỉnh Hậu Giang (chỉ thị 15 và 15 +)  Từ 17/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

33 Cần Thơ 

Ninh Kiều 
An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, 

Xuân Khánh áp dụng Chỉ thị 15 

Từ 12h00 ngày 

30/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Cái Răng Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú  áp dụng Chỉ thị 15 
Từ 12h00 ngày 

30/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của Tp. Cần Thơ áp dụng CT 15 
Từ  00 giờ 

24/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

34 Đăk Nông 

Huyện Đăk 

R’lấp 
Toàn huyện Đăk R’lấp (Áp dụng chỉ thị 15) 

Từ  12 giờ 

22/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Cư 

Jút 
Toàn huyện Cư Jút (Áp dụng chỉ thị 19) 

Từ  06 giờ 

27/9/2021 
Theo dõi sức khỏe 

 Đắk Mil  Kết thúc Áp dụng chỉ thị 16 huyện Đắk Mil 
Từ 22h00 ngày 

28/9/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ tỉnh Đăk Nông  Từ 12 giờ 22/9/2021 Theo dõi sức khỏe 

35 
Quảng 

Bình 

Thành phố 

Đồng Hới 
Phường Bắc Lý Từ  ngày 29/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 



Huyện Bố 

Trạch  

Xã Thanh Trạch Thôn Thanh Vinh Từ  ngày 29/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Hải Phú 
Thôn Thương Lý, Thượng Hòa, Trung 

Hòa 
Từ  ngày 29/9/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Hải Phú Từ  ngày 29/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Đức Trạch Thôn Nam Đức Từ ngày 29/9/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của Đức Trạch Từ ngày 29/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

TX. Ba Đồn 
Phường Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thuận, 

Quảng Thọ, Ba Đồn, xã Quảng Tân 
Từ  ngày 29/9/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Minh 

Hóa 
Dân Hóa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo Từ  ngày 29/9/2021 Tập trung 

36 Sơn La Phù Yên Xã Huy Thượng Bản Úm 1, bản Úm 2 Từ 04/10/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

37 Hưng Yên 

Huyện Khoái 

Châu 

Thị trấn Khoái 

Châu 

Xóm Đồng Tâm, Khu phố Vinh 

Quang  

Từ ngày 01/10/2021 
Tập Trung 

Huyện Yên 

Mỹ 
Nghĩa Hiệp  

Phòng khám Việt Pháp II, thôn Thanh 

Xá 

Từ ngày 01/10/2021 
Tập Trung 

38 Quảng Trị TP Đông Hà Toàn thành phố Chỉ thị 15 
Từ 00h ngày 

07/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

39 Hà Nam 

Phủ Lý Toàn thành phố Chỉ thị 16 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

Huyện Kim 

Bảng 

Thanh Sơn 

Kim Thượng 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 

Trần Phú 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 

Ba Sao Tổ 1 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 

Xã Thi Sơn Xóm 13 Từ 00h ngày Tập Trung 



 
 
 

 
 
 

 

 

23/9/2021 

Xóm 1  
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 

Thanh Liêm 

Kiện Khê 

Tiểu khu Kiện 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

La Mát 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

Thanh Hà Thanh Hà 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

Liêm Phong Hạ Trang 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

Thanh Hương  Thôn 4 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

40 Nam Định Giao Thủy Giao Thịnh Xóm 10 và xóm 12 
Từ ngày 

02/10/2021 
Tập Trung 

41 
Hải 

Dương 

Huyện Cẩm 

Giàng 

Xã Cẩm 

Đông 
thôn An Lại 

Từ ngày 

02/10/2021 
Tập Trung 

Lưu ý: 

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Gia Lai. 

- Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày và cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày. 

- Danh sách này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. 
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